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Phòng Thanh tra, khảo thí & ĐBCL

Ghi 
chú

Điểm 
chữChữSố

TBCMH

ThiQT

Điểm
LớpNgày sinhHọ và tênMã SVTT

KFKhông, không0.00.002011X717/09/1992Nguyễn Văn Thành11510302241

FBa, bốn3.43.052016X527/11/1994Quách Văn Thành14510320112

CNăm, tám5.85.092015VL03/02/1997Lê Văn Thắng15510900183

KFKhông, không0.00.002016X429/08/1995Đinh Minh Thuận14510320104

DBốn, bảy4.73.59.52016X604/11/1996Phạm Huy Tiến14510303035

FBa, bốn3.42.092015VL17/05/1997Hoàng Văn Tuyển15510900276

FHai, sáu2.62.052015X527/10/1996Văn Tiến Tú14510304107

FBa, không3.02.072015VL26/08/1997Vũ Thanh Tùng15510900298

BBẩy, một7.16.59.52015VL17/08/1997Trịnh Thị Trang15510900479

KFKhông, không0.00.002012X424/11/1993Hoàng Tuấn Vũ125103019410

DBốn, ba4.33.09.52015VL28/04/1997Hoàng Văn Vũ155109000511

BBẩy, sáu7.67.0102015VL07/11/1997Nguyễn Thị An155109000812

BBẩy, sáu7.67.0102015VL27/08/1997Nguyễn Thị Kim Anh155109001213

CSáu, bảy6.76.09.52015VL20/11/1996Phan Việt Anh155109004014

KFKhông, không0.00.002017KX128/01/1997Đặng Hoàng Bình155301003515

BBẩy, sáu7.67.582015VL15/09/1996Nguyễn Thùy Châu155109001116

DBốn, không4.03.562017VL20/05/1997Nguyễn Đình Duẫn155109003017

CNăm, tám5.85.092015VL14/04/1997Đặng Thị Duyên155109002118

BTám, ba8.38.09.52014X714/04/1994Hoàng Xuân Dũng145103006419

DNăm, hai5.24.582017VL23/10/1997Đặng Tiến Đạt155109001320

DBốn, sáu4.64.072017VL21/01/1997Nguyễn Thành Đạt155109005021

DBốn, chín4.94.08.52015VL17/07/1997Nguyễn Văn Đạt155109002822

KFKhông, không0.00.002016X624/11/1994Trương Thành Đạt145103201223

CSáu, tám6.86.582016X621/06/1996Phùng Hải Đăng145103036324

FBa, một3.12.07.52012X611/08/1994Trần Hải Đăng125103025325

BBẩy, sáu7.67.0102014X730/12/1996Nguyễn Văn Đông145103007626

FMột, bảy1.70.08.52015X228/04/1996Nguyễn Minh Đức145103008827

KFKhông, không0.00.002015X412/02/1993Phạm Trung Đức145103009028

FMột, tám1.80.092016X305/04/1996Lê Văn Hiếu145103036729

DBốn, tám4.84.082017VL16/05/1997Phan Huy Hoàng155109005230

CSáu, không6.05.582017VL12/04/1997Phạm Huy Hoàng155109000731

DBốn, sáu4.64.072016X729/05/1996Trần Huy Hoàng145103014632

KFKhông, không0.00.002012X420/12/1994Võ Công Hoàng125103016433

DBốn, bốn4.43.582017VL05/05/1997Lê Công Huấn155109005434

CNăm, chín5.95.09.52015VL06/02/1997Bùi Quang Huy155109003135

BBẩy, chín7.97.59.52017VL21/08/1997Nguyễn Quang Huy155109002336

BBẩy, bốn7.47.092017VL01/10/1996Nguyễn Văn Huy155109001737

CSáu, không6.05.0102015VL03/12/1996Nguyễn Thị Huyền155109002238

CNăm, chín5.95.09.52015VL10/03/1997Trần Văn Huyện155109005139

CSáu, bảy6.76.09.52015VL01/10/1997Lương Tiến Hùng155109002640
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CNăm, năm5.54.59.52015VL19/12/1997Nguyễn Hải Hùng155109004941

CSáu, sáu6.66.092015VL11/11/1997Phạm Thế Hùng155109004642

BBẩy, tám7.88.552016VL07/05/1995Nguyễn Văn Hưởng145109001343

CSáu, hai6.25.592016VL10/01/1997Trần Xuân Hữu155109005344

CNăm, chín5.95.57.52017VL09/06/1996Phạm Văn Linh155109003345

DNăm, ba5.35.06.52015KX122/07/1997Trần Công Minh155301008246

DBốn, sáu4.63.592017VL16/07/1997Đỗ Nam155109005947

FBa, tám3.83.552015VL08/03/1997Mai Hoài Nam155109001048

BTám, không8.08.082014X213/11/1995Vũ Ngọc Nam145103022349

KFKhông, không0.00.002013VL02/10/1995Nguyễn Sinh Nhật135109002150

DNăm, hai5.25.062017VL27/03/1997Lê Đức Hồng Phú155109003451

KFKhông, không0.00.002011X715/04/1993Vũ Việt Phương115103018152

DBốn, năm4.54.06.52016X220/02/1991Đặng Hữu Phước145103023553

DBốn, sáu4.64.072015VL16/04/1996Nghiêm Văn Quyết155109000454

FBa, tám3.83.072015VL17/10/1997Đinh Cao Quý155109003755

BBẩy, bốn7.47.092014X228/01/1996Giang Minh Sơn145103025656

DNăm, hai5.24.582015VL01/09/1996Lê Hữu Sỹ155109002457

BBẩy, bốn7.47.092014KX119/12/1996Trần Đình Thái145301008158
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